
Ngày Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 

1 Sinh - Bảy NN - TuyếtAV Lý - Phượng Tin - Vân Sử - Hưng

2 MT - ĐôngMT Tin - Vân Sinh - Bảy Lý - Phượng NN - TuyếtAV

3 NN - TuyếtAV Văn - SơnV Tin - Vân Sinh - Bảy MT - ĐôngMT

4 Văn - SơnV Sinh - Bảy Tin - Vân NN - TuyếtAV Lý - Phượng

5 CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ

1 Toán - SơnT NN - TuyếtAV Sử - Hưng Văn - Viên Địa - GiangN

2 Toán - SơnT MT - ĐôngMT NN - TuyếtAV GDCD - GiangN Tin - Vân

3 NN - TuyếtAV Văn - SơnV Toán - SơnT Địa - GiangN Văn - Viên

4 Địa - GiangN Văn - SơnV MT - ĐôngMT Toán - SơnT Văn - Viên

5

1 NN - TuyếtAV CN - Viên Địa - GiangN Toán - SơnT Tin - Vân

2 Tin - Vân Toán - SơnT GDCD - GiangN CN - Viên NN - TuyếtAV

3 GDCD - ThắngS Địa - GiangN Toán - SơnT NN - TuyếtAV Văn - Viên

4 Toán - SơnT Sử - Hưng NN - TuyếtAV Văn - Viên GDCD - ThắngS

5

1 CN - Phượng NN - TuyếtAV AN - Hằng Toán - SơnT Văn - Viên

2 AN - Hằng CN - Viên NN - TuyếtAV Toán - SơnT Toán - Hoa

3 Sinh - Bảy Toán - SơnT Văn - Viên Tin - Vân NN - TuyếtAV

4 Toán - SơnT AN - Hằng CN - Viên NN - TuyếtAV Sinh - Bảy

5

1 CN - Phượng Toán - SơnT Sinh - Bảy CN - Viên Toán - Hoa

2 Tin - Vân Toán - SơnT Văn - Viên Sinh - Bảy Toán - Hoa

3 Sử - Hưng Văn - SơnV Toán - SơnT Văn - Viên Sinh - Bảy

4 Văn - SơnV Sinh - Bảy Toán - SơnT Văn - Viên CN - Phượng

SH - SơnV SH - Bảy SH - Quang SH - Hưng SH - Phượng

1 Lý - Phượng GDCD - ThắngS Văn - Viên MT - ĐôngMT AN - Hằng

2 Văn - SơnV Tin - Vân Văn - Viên AN - Hằng CN - Phượng

3 Văn - SơnV Lý - Phượng CN - Viên Sử - Hưng Toán - Hoa
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Ngày Tiết 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5

1 CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ

2 Lý - Nguyên Sử - Trung Địa - Phúc Văn - Mến Sinh - HươngH

3 Sử - Trung MT - ĐôngMT Sinh - TuyếtS AN - Hằng Văn - Mến

4 AN - Hằng Lý - Nguyên Sử - Trung Địa - Phúc Văn - Mến

5 Sinh - TuyếtS Địa - Phúc Văn - Mến Lý - Nguyên Sử - Trung

1 Văn - Luân Tin - Trực Toán - Đào Địa - Phúc NN - Nga

2 Văn - Luân Địa - Phúc Toán - Đào NN - Nga MT - ĐôngMT

3 NN - Nga Văn - Luân MT - ĐôngMT GDCD - Trung Toán - Đào

4 Địa - Phúc GDCD - Trung Sinh - TuyếtS MT - ĐôngMT Toán - Đào

5 Sinh - TuyếtS Sử - Trung Tin - Chung Toán - Đào Địa - Phúc

1 Toán - Hoa Tin - Trực Văn - Mến Sinh - HươngH Toán - Đào

2 Toán - Hoa Toán - Đào Văn - Mến NN - Nga Sử - Trung

3 Tin - Trực NN - Nga Toán - Đào Văn - Mến GDCD - Trung

4 MT - ĐôngMT Văn - Luân NN - Nga Văn - Mến Tin - Trực

5 CN - ThuậnTD Sinh - HươngH Tin - Chung Sử - Trung NN - Nga

1 NN - Nga Văn - Luân Lý - Nguyên Toán - Đào Tin - Trực

2 Địa - Phúc Văn - Luân NN - Nga Toán - Đào CN - Thanh

3 Văn - Luân CN - Thanh Toán - Đào NN - Nga Địa - Phúc

4 Toán - Hoa Toán - Đào CN - Thanh Tin - Trực NN - Nga

5 Toán - Hoa NN - Nga Địa - Phúc CN - Thanh Toán - Đào

1 Văn - Luân Toán - Đào NN - Nga Sử - Trung CN - Thanh

2 NN - Nga Toán - Đào GDCD - Trung Tin - Trực Văn - Mến

3 GDCD - Trung NN - Nga AN - Hằng Toán - Đào Lý - Nguyên

4 Tin - Trực CN - Thanh Sử - Trung Văn - Mến Sinh - HươngH

5 SH - Hằng SH - ThắngS SH - Nguyên SH - Mến SH - HươngH

1 CN - ThuậnTD Sinh - HươngH Văn - Mến CN - Thanh AN - Hằng

2 Sử - Trung AN - Hằng CN - Thanh Sinh - HươngH Văn - Mến
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Ngày Tiết 8A1 8A2 8A3 8A4

1 Toán - Du Hóa - Mai Địa - Phong Văn - SơnV

2 Toán - Du Văn - Oanh Sử - Hưng Văn - SơnV

3 Địa - Phong Lý - Phượng Toán - Du Sinh - TuyếtS

4 Văn - Oanh Sinh - TuyếtS Toán - Du MT - ĐôngMT

5 CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ

1 Hóa - Mai Toán - Du Tin - Vân CN - Nguyên

2 Sử - Hưng Toán - Du Sinh - TuyếtS Hóa - Mai

3 NN - Hùng MT - ĐôngMT CN - Nguyên Tin - Vân

4 Sinh - TuyếtS NN - Hùng Lý - Nguyên Địa - Phong

5 CN - Nguyên Địa - Phong NN - Hùng NN - TuyếtAV

1 Văn - Oanh Sử - Hưng Toán - Du CN - Nguyên

2 Văn - Oanh Toán - Du CN - Nguyên Sử - Hưng

3 CN - Nguyên Văn - Oanh NN - Hùng AN - Yến

4 NN - Hùng Văn - Oanh AN - Yến Lý - Nguyên

5 Sử - Hưng NN - Hùng Văn - Oanh NN - TuyếtAV

1 Toán - Du GDCD - ThắngS Tin - Vân Sinh - TuyếtS

2 Toán - Du NN - Hùng Sinh - TuyếtS Tin - Vân

3 Sinh - TuyếtS CN - Phượng GDCD - ThắngS Toán - Hoa

4 GDCD - ThắngS Toán - Du NN - Hùng Toán - Hoa

5 NN - Hùng AN - Hằng Toán - Du NN - TuyếtAV

1 Tin - Vân Sử - Hưng Văn - Oanh Văn - SơnV

2 Hóa - Mai CN - Phượng Văn - Oanh Văn - SơnV

3 Lý - Phượng Tin - Vân Hóa - Mai Toán - Hoa

4 Văn - Oanh Sinh - TuyếtS Sử - Hưng Hóa - Mai

5 SH - Oanh SH - TuyếtS SH - Huy SH - Mai

1 Tin - Vân Văn - Oanh Hóa - Mai Sử - Hưng

2 MT - ĐôngMT Hóa - Mai Văn - Oanh Toán - Hoa

3 AN - Hằng Tin - Vân MT - ĐôngMT GDCD - ThắngS
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Ngày Tiết 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5

1 CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ

2 Sinh - Dung CN - Hân Hóa - Thanh Toán - Minh Địa - GiangN

3 Văn - Hân Sử - ThắngS Toán - Minh Văn - HươngV Hóa - Thanh

4 Văn - Hân Địa - GiangN Toán - Minh Văn - HươngV Lý - ThảoTL

5 Hóa - HươngH Toán - Minh Văn - HươngV Lý - ThảoTL MT - ĐôngMT

1 Toán - Hoa Văn - Hân Văn - HươngV Sinh - Dung Toán - Minh

2 Toán - Hoa Văn - Hân Sinh - Dung AVM - Hùng Toán - Minh

3 Văn - Hân Sinh - Dung Tin - Trực Văn - HươngV AVM - Hùng

4 NN - Hùng NN - Nga Toán - Minh Văn - HươngV Tin - Trực

5 MT - ĐôngMT Toán - Minh NN - Nga CN - HươngV Sinh - Dung

1 Địa - GiangN Lý - ThảoTL NN - Nga Hóa - Mai Hóa - Thanh

2 GDCD - Lê Hoàng MT - ĐôngMT Hóa - Thanh Địa - GiangN Văn - Luân

3 NN - Hùng Hóa - HươngH Lý - ThảoTL MT - ĐôngMT Văn - Luân

4 Hóa - HươngH GDCD - Trung GDCD - Lý Lý - ThảoTL AVM - Hùng

5 Lý - ThảoTL Địa - GiangN MT - ĐôngMT AVM - Hùng GDCD - Lý

1 Toán - Hoa Toán - Minh CN - Hân Sử - ThắngS Địa - GiangN

2 Toán - Hoa Toán - Minh Tin - Trực Địa - GiangN AVM - Hùng

3 CN - Hân Tin - Trực Địa - GiangN AVM - Hùng Toán - Minh

4 Địa - GiangN Văn - Hân Toán - Minh Hóa - Mai Văn - Luân

5 Tin - Trực Văn - Hân Địa - GiangN Toán - Minh Văn - Luân

1 Văn - Hân Tin - Trực Văn - HươngV Toán - Minh Sinh - Dung

2 Văn - Hân Hóa - HươngH Văn - HươngV Toán - Minh Văn - Luân

3 Lý - ThảoTL Văn - Hân Sinh - Dung Tin - Trực Toán - Minh

4 Sinh - Dung NN - Nga Sử - ThắngS Văn - HươngV Lý - ThảoTL

5 SH - Dung SH - Hân SH - Thanh SH - HươngV SH - ThảoTL

1 Sử - ThắngS Sinh - Dung Lý - ThảoTL GDCD - Trung Tin - Trực

2 Tin - Trực Lý - ThảoTL Văn - HươngV Sinh - Dung Sử - ThắngS

3 Tin - Trực CN - HươngV
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